
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 24E, ngách 188/22, ngõ 166 Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

25/04/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SMART QUỐC TẾ

0107820904

STT Tên ngành Mã ngành

1. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

2. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

3. Sản xuất đường 1072

4. Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo 1073

5. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác;
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh;
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện;
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự;
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm;
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao;

4649(Chính)

7. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

8. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; 
- Bán lẻ thiết bị gia dụng; 
- Bán lẻ thiết bị hệ thống an ninh như thiết bị khoá, két 
sắt...không đi kèm dịch vụ lắp đặt hoặc bảo dưỡng; 

4759

9. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet 4791

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
SMART QUỐC TẾ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SMART INTERNATIONAL SERVICE 
TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0978 395 216
Email:

Fax:
Website:

1/4Thời gian đăng từ ngày 25/04/2017 đến ngày 25/05/2017



5.000.000.000 VNĐ

10. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; 
(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật) 

8299

11. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

12. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự 1074

13. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: 
- Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến;
- Bán buôn xi măng;
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi;
- Bán buôn kính xây dựng;
- Bán buôn sơn, véc ni; 
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh;
- Bán buôn đồ ngũ kim; 

4663

14. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại;

4719

15. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

16. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

17. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

18. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

19. Bán buôn gạo 4631

20. Bán buôn thực phẩm 4632

21. Bán buôn đồ uống 4633

22. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

23. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4724

24. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

25. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

26. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

27. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

28. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

29. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc 
tại chợ 

4789

30. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán trực tiếp hoặc chuyển phát theo địa chỉ;

4799

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1BÙI VĂN 
KHANG

Thôn Mới, Xã Thanh 
Lạc, Huyện Nho 
quan, Tỉnh Ninh 
Bình, Việt Nam

950.000.000 19,000 164372613

2NGUYỄN 
THỊ HÒA

Tổ dân phố Đông Ba,  
Phường Thượng Cát, 
Quận Bắc Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

675.000.000 13,500 015179000002

3NGUYỄN 
THỊ MAI 
THU

Xóm Chùa Nhĩ, Xã 
Thanh Liệt, Huyện 
Thanh Trì, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

675.000.000 13,500 013000460

4ĐỖ THỊ 
THỦY

Số 68 Hàng Buồm, 
Phường Hàng Buồm, 
Quận Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

675.000.000 13,500 012990984

5PHẠM THỊ 
LÀNH

Thôn Lạc Thiện, Xã 
Gia Lạc, Huyện Gia 
Viễn, Tỉnh Ninh 
Bình, Việt Nam

675.000.000 13,500 037186001417

6NGUYỄN 
VĂN HIẾU

Tổ 22, Phường Thịnh 
Liệt, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

675.000.000 13,500 036080000577

7CHỬ THỊ 
HIỀN

Thôn 1, Xã Vạn Phúc, 
Huyện Thanh Trì, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

675.000.000 13,500 001180003288

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       164372613
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Mới, Xã Thanh Lạc, Huyện Nho quan, Tỉnh Ninh 
Bình, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Mới, Xã Thanh Lạc, Huyện Nho quan, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam

Họ và tên:   BÙI VĂN KHANG Nam

05/06/1988 Kinh Việt Nam

17/03/2014 Công an tỉnh Ninh Bình

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội
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